
 Biểu số 5 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông
 Chương: 024

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-SLĐTBXH ngày           /11/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên)
          Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Văn phòng Sở Lao
động - TB&XH

Phòng Lao động -
TB&XH huyện

Krông Nô

Phòng Lao động -
TB&XH huyện Cư

Jut

Phòng Lao động -
TB&XH huyện Đắk

Mil

Phòng Lao động -
TB&XH huyện Đắk

Song

Phòng Lao động -
TB&XH TP. Gia

Nghĩa

Phòng Lao động -
TB&XH huyện Đắk

R'lấp

Phòng Lao động -
TB&XH huyện

Đắk Glong

Phòng Lao động -
TB&XH huyện

Tuy Đức

Số liệu
 báo cáo
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Số liệu
quyết
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 báo cáo
 quyết
toán

Số liệu
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 được
duyệt
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 báo cáo
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toán
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quyết toán
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Số liệu
 báo cáo
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 báo cáo
 quyết
toán

Số liệu
quyết
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 báo cáo
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quyết
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 được
duyệt

I Quyết toán thu
A Tổng số thu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1  Số thu phí, lệ phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Lệ phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lệ phí A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Thu  hoạt  động  SX,
cung ứng dịch vụ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Thu sự nghiệp khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B Chi  từ  nguồn  thu
được để lại 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Chi từ nguồn thu phí
được để lại 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Chi sự
nghiệp………………
….

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a  Kinh phí nhiệm vụ
thường xuyên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b Kinh phí nhiệm vụ
không thường xuyên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Chi quản lý hành
chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a  Kinh phí thực hiện
chế độ tự chủ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b Kinh phí không thực
hiện chế độ tự chủ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Hoạt  động  SX,  cung
ứng dịch vụ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Hoạt  động  sự  nghiệp
khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C Số thu nộp NSNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1  Số phí, lệ phí nộp
NSNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Lệ phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lệ phí A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Hoạt  động  SX,  cung
ứng dịch vụ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Hoạt  động  sự  nghiệp
khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Quyết toán chi ngân
sách nhà nước 5.688,50 5.688,50 16.136,09 16.136,09 19.789,88 19.789,88 9.225,41 9.225,41 14.493,13 14.493,13 10.259,22 10.259,22 16.630,94 16.630,94 4.153,23 4.153,23 6.039,52 4.039,52

1 Chi sự nghiệp y tế,
dân số và gia đình 2.843,49 2.843,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1  Kinh phí nhiệm vụ
thường xuyên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Kinh phí nhiệm vụ
không thường xuyên 2.843,49 2.843,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Chi bảo đảm xã hội 2.845,01 2.845,01 16.136,09 16.136,09 19.789,88 19.789,88 9.225,41 9.225,41 14.493,13 14.493,13 10.259,22 10.259,22 16.630,94 16.630,94 4.153,23 4.153,23 6.039,52 4.039,52

2.1  Kinh phí nhiệm vụ
thường xuyên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Kinh phí nhiệm vụ
không thường xuyên 2.845,01 2.845,01 16.136,09 16.136,09 19.789,88 19.789,88 9.225,41 9.225,41 14.493,13 14.493,13 10.259,22 10.259,22 16.630,94 16.630,94 4.153,23 4.153,23 6.039,52 4.039,52
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